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	I. TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)
  0,25 đ/ câu đúng

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	B




	


II. TỰ LUẬN ( 7 Điểm)
Bài 1: ( 3 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1.Vai trò của trồng trọt: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu.

	
1 điểm

	2.Nhiệm vụ: Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

	

1 điểm

	3.Biện pháp:
- Khai hoang, lấn biển
- Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
- Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuận trồng trọt
	
1 điểm



Bài 2 : ( 4 điểm)      Mỗi ý đúng 0,5 điểm
	Biện pháp cải tạo đất
	Mục đích
	Áp dụng cho loại đất

	1. Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.

2. Làm ruộng bậc thang


3. Trồng xen cây nông nghiệp với các băng cây phân xanh.

4. Bón vôi:
	Tăng bề dày lớp đất trồng.


Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi

Tăng độ che phủ của đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi


Khử chua cho đất
	Đất xám bạc màu


Đất dốc ( đồi, núi)


Đất dốc



Đất phèn





